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KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Tỉnh ủy

về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030

Thực hiện Kế hoạch số 1267/KH-UBND ngày 31/7/2025 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Tỉnh ủy về

tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 – 2030; Sở Khoa học và Công nghệ

(viết tắt: Sở KHCN) xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành KHCN tại Kế

hoạch số 1267/KH-UBND ngày 31/7/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực

hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế

hai con số giai đoạn 2025 – 2030.

- Xây dựng kịch bản tăng trưởng của ngành KHCN giai đoạn 2025 – 2030

theo từng năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành thắng lợi

mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

- Xác định rõ trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong thực hiện các nhiệm

vụ được giao, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Quán triệt nghiêm túc, thường xuyên, toàn diện các quan điểm, mục tiêu

phát triển; tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hóa các mục tiêu,

nhiệm vụ Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đề ra.

- Triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ ngành KHCN để tạo động lực

phát triển cho tỉnh. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện, rõ

kết quả và có kiểm soát, đôn đốc.

- Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá,

không trông chờ, ỷ lại, khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách

nhiệm; chủ động, linh hoạt xử lý trong mọi tình huống, không mất tự tin khi gặp

khó khăn, không quá lạc quan khi có điều kiện thuận lợi, bảo đảm đem lại kết quả

tốt.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN



2

Chi tiết phân công triển khai thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, nhiệm

vụ và giải pháp theo các Phụ lục I, II  đính kèm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động triển

khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc

Sở về việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ; định kỳ báo cáo kết quả

thực hiện Kế hoạch này về Văn phòng. Thời hạn báo cáo: báo cáo quý gửi trước

ngày 15 của tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6; báo cáo năm gửi

trước ngày 15/11 hằng năm.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, các Phòng,

đơn vị nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý,

gửi Ban Giám đốc Sở (qua Văn phòng tổng hợp) để xem xét, quyết định.

3. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm

vụ tại Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận (VBĐT):
- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Sở Tài chính (để tổng hợp);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (H).

GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hoàn



Phụ lục I:

KỊCH  BẢN TĂNG  TRƯỞNG  KINH  TẾ  GIAI  ĐOẠN 2025 -2030

(Ban  hành  kèm  theo  Kế  hoạch  số  9 4 4 /KH-SKHCN  ngày  1 5 /8/2025  của  S ở   K h o a   h ọ c   v à   C ô n g   n g h ệ )

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính

Năm 

2025

Giai đoạn 2026-2030 Dự kiến 

thực 

hiện giai

đoạn

2026-
2030

Đơn vị chủ trì 

xây dựng kịch

bản tăng 

trưởng, theo

dõi, đánh giá 

tình hình thực

hiện

Ghi 

chúNăm 

2026

Năm 

2027

Năm 

2028

Năm 

2029

Năm 

2030

1 Tỷ trọng kinh tế số/GRDP %
10 15 20 25 30 35.0

Phòng Chuyển

đổi số

2

Tỷ trọng đóng góp của 

năng  suất các nhân tố tổng

hợp (TFP) vào tốc độ tăng

trưởng GRDP

%
45.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

Trung tâm

Thông tin và

Ứng dụng

KHCN



Phụ lục II:

DANH MỤC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

 (Ban hành kèm theo Kế  hoạch  số  9 4 4 /KH-SKHCN  ngày  1 5 /8/2025  của Sở Khoa học và Công nghệ)

STT Nội dung nhiệm vụ
Đơn vị

chủ trì

Đơn vị 

phối hợp

Thời hạn hoàn

thành

Kết quả/

Sản phẩm

1

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết

số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy và các quy định

pháp luật có liên quan bằng những hình thức

phù hợp, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các

phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc lồng ghép,

tích hợp nội dung Nghị quyết số 01-NQ/TU

vào các hoạt động chuyên môn về khoa học,

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi

số.

Phòng Pháp chế

 Các Phòng, đơn

vị và các sở, 

ngành, địa

phương  liên 

quan.

Thường xuyên

Báo cáo tình

hình thực hiện

theo định kỳ

2

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút giới thiệu

các chuyên gia nước ngoài, nguồn nhân lực

chất lượng cao, nhất là lĩnh vực khoa học

công nghệ, viễn thông, công nghệ thông tin,

công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào làm việc

tại tỉnh.

Phòng Khoa học và

Công nghệ

Các Phòng, đơn

vị và các sở, 

ngành, địa

phương  liên 

quan.

2025-2030 Biên bản hợp 

tác  được ký

kết

3

Quyết liệt thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW,

ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số

04-KH/BCĐ ngày 30/6/2025 của Ban chỉ

đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi

Phòng Khoa học và

Công nghệ

- Phòng Chuyển 

đổi số;

- Các Phòng, 

đơn vị và các sở,

ngành, địa 

phương  liên 

2025-2030

Báo cáo tình

hình thực hiện

theo định kỳ



mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh. quan.

4

Hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy định

về cấu trúc hệ thống hạ tầng số của tỉnh

Khánh Hòa; ban hành danh mục công nghệ

chiến lược của tỉnh; ban hành quyết định

quy định về mô hình kỹ thuật công nghệ hạ

tầng số của tỉnh Khánh Hòa; ban hành chiến

lược dữ liệu và khung quản trị dữ liệu tỉnh

Khánh Hòa đảm bảo an toàn, bảo mật, an

ninh mạng. Xây dựng kế hoạch phát triển hạ

tầng viễn thông, hạ tầng số đến năm 2030

tầm nhìn 2035 (cáp quang, 5G, IoT,..).

- Phòng Chuyển đổi 

số;

- Trung tâm Chuyển 

đổi số.

 Các Phòng, đơn

vị và các sở, 

ngành, địa 

phương  liên 

quan.

Năm  2025
Cơ chế, chính  

sách; Kế 

hoạch;  Chiến 

lược

5

Tổ chức triển khai các nền tảng ứng dụng 

trọng tâm, cốt lõi của chính quyền số:  Kho 

dữ liệu dùng chung, nền tảng số phục vụ 

quản lý công việc và điều hành,  nền tảng số

hóa dữ liệu, nền tảng ứng dụng tập trung 

phục vụ người dân (App  Công dân số 

Khánh Hòa).

Trung tâm Chuyển 

đổi số

- Phòng Chuyển 

đổi số;

- Các Phòng, 

đơn vị và các sở,

ngành, địa 

phương  liên 

quan.

2025-2030 Báo cáo tình

hình thực hiện

theo định kỳ

6

Triển khai các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp trên địa bàn thực hiện chuyển  đổi 

số, nghiên cứu khoa học, phát triển công 

nghệ, đổi mới sáng, hình thành các  doanh 

nghiệp số để phát triển hạ tầng số.

- Phòng Khoa học 

và Công nghệ;

- Phòng Chuyển đổi 

số.

Các Phòng, đơn 

vị và các sở, 

ngành, địa 

phương  liên 

quan.

2025-2030

Báo cáo tình

hình thực hiện

theo định kỳ

7

Xây dựng và triển khai các chính sách để 

thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa  học, 

viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh 

nghiệp khoa học công nghệ,  cộng đồng 

doanh nghiệp tham gia các đề tài nghiên 

cứu khoa học, phát triển  công nghệ, đổi 

Phòng Khoa học và 

Công nghệ

- Phòng Chuyển 

đổi số;

- Các Phòng, 

đơn vị và các sở,

ngành, địa 

Ban hành  chính 

sách  trong tháng  

10/2025

Chính sách 

được  HĐND

tỉnh ban  hành



mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm 

những lĩnh vực Khánh  Hòa có lợi thế.

phương  liên 

quan.

8

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho mọi 

tầng lớp về khoa học công nghệ, đổi  mới 

sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai sâu rộng 

phong trào “Bình dân học vụ  số”, đào tạo 

kỹ năng số cho người dân để khai thác tối 

đa các dịch vụ số.

Phòng Chuyển đổi 

số (triển khai nhiệm 

vụ của tỉnh); Văn 

phòng Sở (triển khai

nhiệm vụ của Sở)

- Trung tâm 

Chuyển đổi số;

- Các Phòng, 

đơn vị và các sở,

ngành, địa 

phương  liên 

quan.

2025-2030

Báo cáo tình

hình thực hiện

theo định kỳ

9

Tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng 

số bao gồm 4 thành phần chính: (i)  Hạ tầng 

viễn thông và Internet; (ii) Hạ tầng dữ liệu; 

(iii) Hạ tầng vật lý - số; (iv)  Hạ tầng tiện 

ích số và Công nghệ số.

Phòng Chuyển đổi 

số

- Trung tâm 

Chuyển đổi số;

- Các Phòng, 

đơn vị và các sở,

ngành, địa 

phương  liên 

quan.

2025-2030

Báo cáo tình

hình thực hiện

theo định kỳ
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